	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 1
Gồm Thôn: Đông Hải; Ninh Phú; Đông Thành; Hùng Thành; Yên Hoà; Đông Tân; Mỹ Điền; Vạn Thắng; Yên Lộc.

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	
Trình độ

	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	NGUYỄN VĂN BÔN
	15/05/1985
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Minh Thọ, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học chuyên ngành Bảo quản chế biến nông sản
	Không
	Trung cấp
	Tiếng Anh Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước  
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/02/2012
	Không
	

	2
	ĐÀO VĂN CƯƠNG
	10/10/1969
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc,
tỉnh Thanh Hóa
	Khu Tân Mỹ, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học chuyên ngành Luật
	Không
	Cao cấp
	Tiếng Anh  Trình độ  B
	Cán bộ, Công chức nhà nước;  UVBTV, CN.UBKT Đảng uỷ
	Đảng uỷ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa

	29/11/1997
	Không
	

	3
	LÊ THỊ HOA
	
20/10/1980
	
Nữ
	
Việt Nam
	
Kinh
	
Không
	Xã Hậu Lộc,
tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Xuân Phú, xã Hoa Lộc,tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học 
Chuyên ngành Sư phạm 
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh Trình độ A2
	Viên chức Nhà nước, Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
	Trường mầm non Đa Lộc,
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	05/03/2004
	Không
	

	4
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	14/06/1994
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Đông Tân, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học 
Chuyên ngành sư phạm
	Không
	Không
	Tiếng Anh TOIEC
	Viên chức nhà nước, Tổ trưởng CM nhà trẻ
	Trường mầm non Đa Lộc,  Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/06/2023
	Không
	

	5
	LÊ NGỌC HƯNG
	01/07/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Cường, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học  ngành KTKD
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh Trình độ A2
	Cán bộ, Công chức nhà nước;  Chủ tịch UBND xã 
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/01/2009
	Không
	

	6
	ĐỖ THỊ THÙY
	20/04/1981
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Ninh Phú, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Trung cấp ngành
 Thủy sản
	Không
	Trung cấp
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; 
Bí thư - Trưởng Thôn  
	Thôn Ninh Phú, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	15/10/2007
	Đại biểu HĐND xã 
Nhiệm kỳ
2015-2021;
 2021-2026
	

	7
	MAI THỊ THANH TUYỀN
	16/06/1987
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Thắng Tây, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học  ngành Lưu trữ học và QTVP

	Không
	Trung cấp
	Tiếng Anh  Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	Đảng uỷ
xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/08/2012
	Không
	

	8
	NGUYỄN THỊ YẾN
	16/01/1988
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học, ngành   
  Địa lý học
	Không
	Không
	 Tiếng Anh  Trình độ B
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận 
	Thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	01/06/2024
	Không
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người
 Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C.







	Vạn Lộc ngày 14  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Hưng



	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 2
Gồm Thôn: Phú Lương; Yên Hoà; Phú Nhi; Mỹ Thịnh; Kiến Long

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	VŨ VĂN ĐỈNH
	10/08/1974
	Nam
	Việt nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Yên Hòa, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành QLNN, Nông học
	Không
	Trung cấp
	Tiếng Anh Trình độ A2
	Cán bộ, Công chức nhà nước;  Chủ tịch UBMTTQ xã 
	Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/06/1999
	Đại biểu HĐND xã 
Nhiệm kỳ 2004-2011;
2011-2026;
2016-2021;   
 2021-2026
	

	2
	ĐỖ THỊ HÀ
	15/05/1980
	Nữ
	Việt nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Minh Hải, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Kế toán
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	15/06/2002
	Đại biểu HĐND xã 
Nhiệm kỳ 2021-2026

	

	3
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	27/02/1997
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Thắng Lộc, xã Vạn Lộc, tinh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Kinh doanh
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Không
	Không
	

	4
	TRẦN VĂN HUY
	04/08/1994
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc, tinh Thanh Hóa

	12/12 phổ thông
	Đại học ngành QLNN
	Không
	Trung cấp
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; PBT chi bộ, Trưởng thôn 
	Thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	30/03/2014
	Không
	

	5
	PHẠM VĂN HUỲNH
	25/10/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã  Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Hữu Nghĩa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học  NTTS, Cao học
QLNN
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	 Tiếng Anh Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước;  Phó bí thư Thường trực Đảng ủy 
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	20/12/2008
	Đại biểu HĐND xã
Nhiệm kỳ 2021-2026
	

	6
	NGUYỄN THỊ NĂM
	10/10/1962
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/10
phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Kinh doanh, Chủ tịch Hội khuyến học xã; UVBTV Hội LHPN xã; Chủ nhiệm CLB
	UBND xã, UB.MTTQ xã; CLB nữ danh nhân Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	03/02/2012
	Đại biểu HĐND huyện  2011-2016;
2016-2021;
2021-2026; Đại biểu HĐND Xã 2021-2026
	

	7
	NGUYỄN VĂN THIỆN
	01/04/1975
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Lộc Tiên, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Cử nhân
ngành
Luật-HC
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	05/11/1999
	Đại biểu HĐND xã
Nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026
	 

	8
	LÊ THANH TÙNG
	12/10/1976
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Cử nhân ngành Kinh tế
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh Trình độ A
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã 
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	04/06/2000
	Đại biểu HĐND xã
Nhiệm kỳ
2011-2026; 2016-2021; 2021-2026
	


  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 05 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C.





	Vạn Lộc ngày 14 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Hưng


                                                                                                                                                  



	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 3
Gồm Thôn: Hưng Phú; Bắc Thọ; Thắng Tây; Nam Vượng

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	
Trình độ

	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	HOÀNG NGỌC ĐỨC
	
09/10/1984

	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Hà Xuân, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Công trình
	Không
	Cao cấp
	Không
	Bộ đội, Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã 
	Ban chỉ huy quân sự xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	30/07/2006
	
Không

	

	2
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	19/05/1994
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Kinh doanh; Bí thư chi đoàn thôn Thắng Tây
	Chi Đoàn TNCSHCM
Thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	03/02/2021
	Không
	

	3
	NGUYỄN HẢI NĂM
	13/11/1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Thắng Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Hành chính học
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Ủy viên BTV Đảng ủy xã, PCT.HĐND xã 
	HĐND
xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	28/10/1996
	Đại biểu HĐND xã
Nhiệm kỳ 2011-2016;
2016-2021;
2016-2021;
2021-2026
	

	4
	BÙI THỊ NƯƠNG
	04/07/1984
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Y Bích, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Trung cấp ngành Y
	Không
	Không
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn;Chi hội trưởng Hội Nông dân 
	Chi hội Nông dân Thôn Y Bích, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	28/06/2005
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ
2021-2026
	

	5
	NGUYỄN VĂN QUANG
	05/07/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành
Kinh Tế
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước; PCT.UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông Dân xã
	Cơ quan Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	24/10/2001
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ
2011-2016;
2016-2021; 2021-2026
	

	6
	HOÀNG NGỌC SƠN
	10/04/1993
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc
	Thôn Yên Hòa, xã Vạn Lộc, tinh Thanh Hóa
	9/12 phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Thợ cơ khí; hội viên chi hội cựu chiến binh thôn Yên Hòa
	Chi hội Cựu chiến binh thôn Yên Hòa, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Không
	Không
	

	7
	TRẦN THỊ HỒNG THANH
	22/09/1988
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá 
	Thôn La Mát, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Cử nhân ngành Luật KD
	Không
	Trung cấep
	Tiếng Anh trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	01/02/2012
	Không
	


 Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người
 Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 04 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C





 
	Vạn Lộc ngày 14 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Hưng


                                                                                                                                                  
	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 4
Gồm Thôn: Thắng Lộc; Thắng Phúc; Thành Lập; Chiến Thắng

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	   1
	NGUYỄN TRUNG ANH
	16/08/1980
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Đô thị mới Đông Sơn, P. Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Học viện CSND,
ngành Luật.

	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Tiếng Anh Trình độ B1
	Cán bộ công an xã; Bí thư Đảng bộ công an xã, Trưởng công an xã 
	Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	14/02/2007
	Không
	

	2
	TRẦN THỊ DUNG
	16/08/1988
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Minh Thịnh, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành TC-NH
	Không
	Trung Cấp
	Không
	Giám Đốc
	Quỹ tín dụng nhân dân Ngư Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/12/2015
	Đại biểu HĐND xã 
nhiệm kỳ 2021-2026

	

	3
	BÙI TRỌNG ĐẠI
	27/10/1989
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Thắng Phúc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Cầu đường
	Không
	Trung cấp
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Bí thư Trưởng thôn 
	Thôn Thắng Phúc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	17/04/2012
	Không
	

	4
	VŨ HUY HOÀN
	07/07/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Phú Thành, Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	12/12
	Đại học ngành Kế toán
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ 
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	13/03/2010
	Đại biểu HĐND xã 
nhiệm kỳ 2021-2026

	

	5
	CHUNG THỊ HẰNG
	23/10/1991
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Xuân Tiến 4, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Học viện CSND, ngành Ngôn ngữ Anh
	Không
	Tương đương Trung cấp
	Ngôn ngữ Anh Trình độ Đại học
	Cán bộ công an xã
	Công an xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	20/01/2013
	
	

	6
	VŨ THỊ THẢO
	17/07/1984
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Yên Hòa, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Ngữ Văn
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh Trình độ A
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	06/08/2012
	
	

	7
	TRƯƠNG VĂN THUẤN
	10/04/1974
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã  Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Đa Thượng, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Tâm lí học; Cao học ngành XD Đảng
	Thạc sĩ

	Cao cấp
	Tiếng Anh Trình độ B1
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	19/05/1996
	Đại biểu HĐND huyện NK
2016-2021;
2021-2026; Đại biểu HĐND Xã NK 2021-2026
	


  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 04 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C







	Vạn Lộc ngày 14 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH


Lê Ngọc Hưng


	

	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 5
Gồm Thôn: Minh Thắng; Minh Đức; Minh Hùng; Minh Thọ; Minh Hải; Phú Thành; Minh Thanh; Minh Thịnh

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	PHẠM VĂN CHẮC
	02/09/1969
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Bắc Thọ, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Luật Kinh Tế
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước Phó Trưởng Ban Kinh tế
-Ngân Sách HĐND xã 
	HĐND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/07/2003
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011;
2011-2016;
2016-2021; 2021-2026
	

	2
	PHẠM VĂN HẢO
	09/03/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Lương, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học SP Địa lí,
Đại học ngành Luật KT
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh   trình độ A
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	04/04/2009
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 
2016-2021; 2021-2026
	

	3
	PHẠM THỊ GIANG
	15/01/1983
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Sơ cấp 
Y dược
	Không
	Không
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Bí thư  Chi bộ 
	Chi bộ thôn Phú Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	14/11/2005
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011
	

	4
	LÊ XUÂN LƯU
	13/09/1982
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Minh Thọ, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông 
	Đại học ngành Quản lý Kinh tế
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước; PCT.UB MTTQ- Chủ tịch Hội CCB xã 
	Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	06/12/2005
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

	

	5
	ĐOÀN VĂN NGA
	12/06/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Đa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Quản trị kinh doanh
	Không
	Trung cấp
	 Tiếng Anh Trình độ A
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Uỷ viên BTV Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã 
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	05/08/1985
	Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026;
Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2004-2011;
2011-2016;
2016-2021; 2021-2026
	

	6
	PHẠM VĂN SƠN
	22/08/1989
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Thôn Chiến Thắng, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Trung cấp Quân sự 
cơ sở
	Không
	Trung cấp
	Không
	Người hoạt động Không chuyên trách ở xã 
	Ban chỉ huy Quân sự xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	13/01/2010
	Không
	

	7
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	01/04/1986
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Đông Thành, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Công nghệ sinh học
	Không
	Trung cấp
	Tiếng Anh Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	13/12/2012
	Không
	

	8
	BÙI VĂN VIẾT
	07/06/1981
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Lương, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Giám đốc; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vận tải  xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Doanh nghiệp Vận tải Minh Quý, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Không
	Không
	


  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấpxã trong danh sách này là: 08 người
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 05 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C
	Vạn Lộc ngày 14 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

  
                                     Lê Ngọc Hưng

	ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ VẠN LỘC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH CHÍNH THỨC                                                                                                                                                                                  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VẠN LỘC, KHÓA II    
NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 6
Gồm Thôn: Tân Hải; Đa Phạn; Lạch Trường; Tân Lộc; Lộc Tiên; Y Bích; Trường Nam

	
STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Nơi ở 
hiện nay
	Trình độ
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi
  công tác
	Ngày 
vào Đảng
(nếu có)
	Là đại biểu HĐND
 (nếu có)
	Ghi 
chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	

	1
	DƯƠNG THẾ ANH
	04/03/1979
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học Biên Phòng
	Không
	Cao cấp
	 Tiếng Anh Trình độ TOSEL
	Bộ đội Biên phòng; Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Đồn Biên phòng  114
	Đồn Biên phòng 114 Đa Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	24/12/2001
	Không
	

	2
	HOÀNG NGỌC DƯƠNG
	14/07/1987
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Bắc Thọ, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành  Quản trị kinh doanh
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/08/2012
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

	

	3
	DƯƠNG THỊ HẠNH
	16/06/1984
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Lộc Tiên, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 Bổ Túc
	Đại học ngành
Quản lý nhà nước
	Không
	Trung cấp
	Không
	Cán bộ, Công chức nhà nước;  PCT UBMTTQ- Chủ tịch Hội LHPN xã 
	Ủy ban MTTQ xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	30/06/2005
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 
2011-2016;
2016-2021;
2021-2026
	

	4
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	04/06/1992
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Phú Thành, Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành 
Tài chính ngân hàng
	Không
	Không
	Không
	Nhân viên, Kế toán trưởng
	Quỹ tín dụng ND Ngư Lộc, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	02/09/2017
	Không
	

	5
	NGUYỄN VĂN LIỄN
	24/04/1972
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Công giáo
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Đa Phạn, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Trung cấp ngành Dược
	Không
	Không
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Trưởng thôn- Trưởng ban CTMT 
	Thôn Đa Phạn, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Không
	Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 
2021-2026
	

	6
	NGUYỄN VĂN THỌ
	10/06/1980
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn Trung Đức, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học Tin học, Cao học QLGD
	
Thạc sĩ

	Cao cấp
	 Tiếng Anh Trình độ  B1
	Cán bộ, Công chức nhà nước; Ủy viên BCH Đảng bộ xã - Phó chủ tịch UBND xã 
	UBND xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	03/02/2007
	Không
	

	7
	HOÀNG THỊ THÚY
	03/05/1964
	Nữ
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Thôn      Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	10/10 phổ thông
	Không
	Không
	Không
	Không
	Người hoạt động không chuyên trách ở thôn; Chi hội phó chi hội Phụ nữ thôn 
	Chi hội Phụ nữ thôn Thắng Tây, xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Không
	Không
	

	8
	TRẦN HƯNG TUẤN
	24/08/1973
	Nam
	Việt Nam
	Kinh
	Không
	Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Khu Trung Tâm, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	12/12 phổ thông
	Đại học ngành Quản lý kinh tế; công tác XD Đảng
	Không
	Cao cấp
	 Tiếng Anh Trình độ B
	Cán bộ, Công chức nhà nước UVBTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Đảng uỷ
Xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	02/02/2007
	
	


  Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 08 người
  Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 05 người
	
Ghi chú:           
(1)  Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được xếp theo vần chữ cái A, B, C
	Vạn Lộc ngày 12 tháng 12 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH



                                     Lê Ngọc Hưng



